DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG Ở KÝ TÚC XÁ
NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	PHÒNG
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	LỚP

	1
	1
	1. Phan Văn Kiệt
2. Nguyễn Duy Cường

3. Tô Trọng Định
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	16CĐ-TĐH1

17C1-CĐT1

17C1-ĐCN3

	2
	2
	1. Trần Nguyễn Bảo Linh
2. Đặng Phương Thành Bảo

3. Lê Minh Thường
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	17C1-CNÔ15

17C1-CCK9

17C1-ĐCN4

	3
	3
	1. Nguyễn Văn Nghĩa
	Trưởng phòng
	17C1-CCK1

	4
	4
	1. Lê Thị Mỹ Kiều
2. Trần Thị Tố Quyên
	Trưởng phòng

Phó phòng
	15CĐ-MTT1

15CĐ-MTT2

	5
	5
	1. Nguyễn Thị Kim Ngân
2. Lê Thị Hồng Quyên
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-NNA2

16CĐ-MTT1

	6
	6
	1. Hà Minh Sơn
2. Nguyễn Hữu Tài
	Trưởng phòng

Phó phòng
	15CĐ-Ô4

15CĐ-ĐCN2

	7
	7
	1. Trần Tiến Đạt
2. Lý Phước Tiến Tài

3. Lê Trung Tín
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	16CĐ-Ô12

16CĐ-Ô3

16CĐ-ĐL1

	8
	8
	1. Trần Quốc Vinh
2. Nguyễn Minh Thiện

3. Nguyễn Liêu Nhựt Pháp
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	15CĐ-Ô5

15CĐ-TP2

15CĐ-Ô3

	9
	9
	1. Vương Krông Hồng Minh
2. Nguyễn Xuân Vĩnh
	Trưởng phòng

Phó phòng
	15CĐ-TW

15CĐ-ĐCN3

	10
	10
	1. Nguyễn Thanh Bình

2. Trương Phi Kiệt

3. Võ Đức Thiện
	Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng
	15CĐ-Ô4

15CĐ-ĐCN2

15CĐ-ĐCN3

	11
	11
	1. Nguyễn Toàn Quốc 

2. Trương Quốc Danh
	Trưởng phòng

Phó phòng
	16CĐ-Ô7

16CĐ-Ô12

	12
	12
	1. Nguyễn Trần Thanh Nhi
2. Trần Ngọc Hảo   
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-CNÔ13

17C1-CNM1

	13
	13
	1. Trương Văn Mau
2. Huỳnh Nhật Quang 
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-ĐCN2

17C1-ĐCN2

	14
	14
	1. Huỳnh Tấn Thành
2. Lương Minh Sơn
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-CNÔ11

17C1-CNÔ5

	15
	15
	1. Bùi Văn Thắng
2. Hạ Quang Trường
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-ĐCN3
17C1-ĐĐT2

	16
	16
	1. Nguyễn Thiên Nam
2. Phạm Đăng Sơn
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-ĐCN4

17C1-CCK1

	17
	17
	1. Nguyễn Ngọc Quý
2. Nguyễn Quang Bình  
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17T2-ĐCN1

17C1-CCK2

	18
	18
	1. Nguyễn Tuấn Kiệt
2. Lê Trung Kiên
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-ĐCN1

17C1-TĐH1

	19
	19
	1. Nguyễn Trọng Phi
2. Trần Trung Hiếu
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-CNL1

17C1-LTM1

	20
	20
	1. Nguyễn Hữu Tới
2. Phan Quốc Huy
	Trưởng phòng

Phó phòng
	17C1-QTM1

17C1-CCK3

	21
	21
	1. Phạm Minh Tín
	Trưởng phòng
	17C1-QTM1
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